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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

 U             

TỈ   T Ừ  T IÊ   UẾ 

CỘ    Ò  XÃ  ỘI C Ủ    Ĩ  VI T     

 ộc lập - Tự do -  ạnh phúc 

 

Bản án số: 12/2019/HS-ST 

N    13-11-2019 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ    Ò  XÃ  ỘI C Ủ    Ĩ  VI T     

TÒ  Á    Â  DÂ   U            , TỈ   T Ừ  T IÊ   UẾ 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  Hồ Minh Thược. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Hồ Đắc Linh. 

Bà Hồ Thị Nga. 

- Thư ký phiên tòa: Ôn  N u  n   n M nh  Thư    T   án nh n d n 

hu  n N   Đ n   t nh Th   Thi n Hu . 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n  am   ng  t nh Th a Thiên 

Hu  tham gia phiên tòa: Ôn  N u  n Qu n  Thái -  i   sát vi n. 

Ngày 13 tháng 11 n   2019, t i tr  s  T   án nh n d n hu  n N   Đ n   

t nh Th   Thi n Hu  xét xử sơ thẩ  c n   h i v  án hình sự sơ thẩ  th  l  số 

06/2019/TLST-HS ngày 02 tháng 10 n   2019 the  Qu  t định đư  v  án r  xét 

xử số: 10/2019/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 10 n   2019 đối với bị cá :  

 guyễn Lâm T (B), sinh n  : 1995  t i Lộc Sơn  Phú Lộc  Th   Thi n 

Hu ; nơi cư trú: Th n    xã LS  hu  n PL  t nh Th   Thi n Hu ; n hề n hi p: 

Lái xe; trình độ v n hó  (học vấn): Lớp 8/12; d n tộc: Kinh; giới tính: N  ; tôn 

giáo: Không; quốc tịch:  i t N m; con ông: N u  n Huấn Tr  sinh n  : 1970 

và bà Huỳnh Thị H  sinh n  : 1971; tiền án: Chư ; tiền sự: H t  i   l   hu  n 

N   Đ n  xử ph t vi ph   h nh chính 1.000.000 đồn  về h nh vi vận chu  n 

l   sản trái pháp luật the  Qu  t định số 0816/QĐ-XPVPHC ngày 09/01/2019; 

bị cá  bị áp d n  bi n pháp “Cấ  đi  hỏi nơi cư trú”, có  ặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

+ Anh N u  n Huấn Tr (ĐT)  sinh n  : 1970; trú t i: Thôn V, xã LS, 

hu  n PL  t nh Th   Thi n Hu   có  ặt. 

+ Chị Huỳnh Thị H (L)  sinh n   1971; trú t i: Th n    xã LS  hu  n PL  

t nh Th   Thi n Hu   có  ặt. 

 ỘI DU   VỤ Á : 
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The  các t i li u có tr n  hồ sơ v  án v  di n bi n t i phi n t    nội dun  

v  án được tó  tắt như s u: 

Sáng ngày 06/4/2019, Nguy n Lâm T điều khi n xe ô tô bi n ki m soát 

(vi t tắt BKS) 75K-3267 ch y t  xã Lộc Sơn  hu  n Phú Lộc lên huy n Nam 

Đ n  đ  bán hàng t p hó . Đ n khoảng 12giờ 00 phút trư  cùn  n     tr n  lúc 

đ n  điều khi n ô tô ch   tr n đường liên thôn t i thôn 4 xã Thượng Quảng, 

huy n N   Đ n  thì có một n ười thanh niên (không quen bi t) chặn xe ô tô l i 

v  đặt vấn đề thuê T ch  15 phách gỗ (không có giấy tờ hợp pháp) t  thôn 5 xã 

Thượng Quảng về xã Xuân Lộc, huy n Phú Lộc với  iá 400.000 đồn   đ n nơi 

sẽ có n ười đón lấy gỗ và trả tiền thuê vận chuy n, do cần tiền tiêu xài nên T đã 

đồn    v  ch  xe đ n đị  đi m tập k t gỗ đ  bốc gỗ l n xe. S u đó  T điều khi n 

xe ô tô ch y về đ n thôn 11, xã Hươn  Hòa, huy n N   Đ n  thì bị Công an 

huy n N   Đ n  phát hi n và lập biên bản t m giữ gỗ và xe ô tô. 

Tang vật t m giữ gồm: 01 xe ô tô nhãn hi u JAC, BKS 75K- 3267; 01 giấy 

chứng nhận đ n     xe   t  BKS 75K- 3267 mang tên Nguy n Huấn Tr; 01 giấy 

chứng nhận ki   định xe ô tô BKS 75K- 3267; 01 giấy phép lái xe h ng A1, C 

mang tên Nguy n Lâm T; 15 phách gỗ Kiền Kiền có khối lượng 1,187m
3
. 

Ngày 20/6/2019 cơ qu n Cảnh sát điều tr  C n   n hu  n N   Đ n  đã r  

qu  t định trả l i t i sản ch  chủ s  hữu l  anh N u  n Huấn Tr  ồ  01 xe ô tô 

nhãn hi u JAC, BKS 75K- 3267; 01 giấy chứng nhận đ n     xe   tô BKS 75K- 

3267 mang tên Nguy n Huấn Tr; 01 giấy chứng nhận ki   định xe ô tô BKS 

75K- 3267; trả l i cho bị cáo Nguy n Lâm T 01 giấy phép lái xe h ng A1, C 

mang tên Nguy n Lâm T. 

Ngày 27/6/2019, S  nông nghi p và phát tri n nông thôn t nh Th a Thiên 

Hu  k t luận: 15 phách gỗ do Nguy n Lâm T vận chuy n có tên gọi Kiền Kiền, 

thuộc nhóm II, có khối lượng gỗ xẻ 1,187m
3
, khối lượng gỗ tròn 1,899m

3
. 

Bản cá  tr n  số 08/CT-VKS-NĐ ngày 01/10/2019 củ   i n  i   sát nh n 

d n hu  n N   Đ n , t nh Th   Thi n Hu  tru  tố bị cá  N u  n L   T về tội: 

“ i ph   qu  định về  h i thác  bả  v  r n  v  l   sản” qu  định t i đi   m 

 h ản 1 Điều 232 Bộ luật hình sự n   2015 (Sử  đổi  bổ sun  n   2017).  

T i phi n t    đ i di n  i n  i   sát  iữ n u  n qu n đi   như bản Cáo 

tr n  đã tru  tố  đồn  thời đề n hị Hội đồn  xét xử áp d n  đi   m  h ản 1 

Điều 232; đi   i, s  h ản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự n   2015 (Sử  

đổi  bổ sun  n   2017). Xử ph t bị cá  N u  n L   T t  18 đ n 24 tháng tù 

nhưn  ch  hư n  án tre , thời  i n thử thách t  36 đ n 48 tháng. 

 ề hình ph t bổ sun :  h n  áp d n . 

 ề xử l  vật chứn : Áp d n  đi      h ản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; 

đi   b  h ản 2 Điều 106 Bộ luật tố t n  hình sự tịch thu đ  bán đấu  iá sun  

quỹ nh  nước đối với 15 phách gỗ Kiền Kiền có khối lượng 1,187m
3
 . 
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Bị cáo không tranh luận gì với đ i di n Vi n ki m sát và nói lời sau cùng: 

Hành vi vận chuy n lâm sản trái phép là vi ph m pháp luật, bị cáo mong Hội 

đồng xét xử, xem xét giảm nhẹ hình ph t cho bị cáo. 

  Ậ   Ị   CỦ  TOÀ Á : 

Tr n cơ s  nội dun  v  án  c n cứ v   các t i li u tr n  hồ sơ v  án đã 

được tr nh t n  t i phi n t    Hội đồn  xét xử nhận định như s u: 

[1] Về hành vi, quy t định tố t ng của cơ qu n Điều tra Công an huy n 

N   Đ n   Điều tra viên, Vi n ki m sát nhân dân huy n N   Đ n    i m sát 

vi n tr n  quá trình điều tra, truy tố đã thực hi n đún  về thẩm quyền, trình tự, 

thủ t c qu  định của Bộ luật tố t ng hình sự. Quá trình điều tra và t i phiên toà, 

bị cáo, n ười có quyền lợi n hĩ  v  liên quan không có ý ki n hoặc khi u n i về 

hành vi, quy t định của cơ qu n ti n hành tố t n   n ười ti n hành tố t ng. Do 

đó  các h nh vi  qu  t định tố t ng củ  cơ qu n ti n hành tố t n   n ười ti n 

hành tố t n  đã thực hi n đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi ph m tội: T i phiên tòa, bị cá  đã  h i nhận toàn bộ hành vi 

ph m tội của mình, phù hợp với lời khai nhận tội của bị cáo t i Cơ quan điều tra, 

phù hợp với biên bản thực nghi   điều tra, phù hợp với lời khai củ  n ười 

n ười có quyền lợi  n hĩ  v  li n qu n đ n v  án và các tài li u, chứng cứ đã thu 

thập có trong hồ sơ v  án, Hội đồng xét xử có đủ c n cứ đ  k t luận: Khoảng 12 

giờ 00 phút trư  n    06/4/2019  trong lúc T đ n  điều khi n xe ô tô ch y trên 

đường liên thôn t i thôn 4 xã Thượng Quảng, huy n N   Đ n  thì có  ột 

n ười thanh niên (mà bị cáo không quen bi t) chặn xe ô tô l i v  đặt vấn đề thuê 

T ch  15 phách gỗ Kiền Kiền (không có giấy tờ hợp pháp) có khối lượng 

1,187m
3
 t  th n 5 xã Thượng Quảng về xã Xuân Lộc huy n Phú Lộc với giá 

400.000 đồng, do cần tiền tiêu xài nên T đã đồng ý ch . Tr n đường vận chuy n 

về đ n thôn 11, xã Hương Hòa, huy n N   Đ n  thì bị Công an huy n Nam 

Đ n  phát hi n và bắt giữ. 

[3] Mặc dù số l   sản d  N u  n L   T vận chu  n dưới  ức  hun  đ  

tru  cứu trách nhi   hình sự the  qu  định củ  Bộ luật hình sự n   2015 (sử  

đổi bổ sun  n   2017) nhưn  trước đó N u  n L   T đã bị H t  i   l   

hu  n N   Đ n   t nh Th   Thi n Hu  xử ph t vi ph   h nh chính với số tiền 

1.000.000đ cũn  về h nh vi vận chu  n l   sản trái pháp luật the  Qu  t định 

xử ph t vi ph   h nh chính số 0816/QĐ-XPVPHC ngày 09/01/2019 (bị cá  đã 

nộp ph t n    10/01/2019), tính đ n ngày 06/4/2019, N u  n L   T l i ti p 

t c vi ph   thì chư  h t thời h n đ  được c i l  chư  bị xử l  vi ph   h nh 

chính theo qu  định t i  h ản 1 Điều 7 Luật xử l  vi ph   h nh chính n   

2012. D  đó  h nh vi vận chu  n l   sản trái pháp luật lần n   củ  bị cá  đã 

ph   v   tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” theo 

qu  định t i đi      h ản 1 Điều 232 Bộ luật hình sự. H nh vi n u tr n củ  

N u  n L   T l  n u  hi   ch  xã hội       ất trật tự trị  n t i đị  phươn  v  

đã x   ph   đ n nhữn  qu  định củ  Nh  nước về quản l   bả  v  r n  v  l   

sản. Vì vậ   cá  tr n  củ   i n  i   sát nh n d n hu  n N   Đ n  truy tố bị 

cáo là có c n cứ pháp luật. 
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[4] Xét các tình ti t t n  nặn    iả  nhẹ trách nhi   hình sự thì thấ  rằn : 

Bị cáo ph m tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai 

báo. Bị cáo không ph m vào những tình ti t t n  nặng trách nhi m hình sự quy 

định t i Điều 52 Bộ luật hình sự n   2015. D  đó   hi qu  t định hình ph t c n 

cứ đi m i, s khoản 1 Điều 51; đi m m khoản 1 Điều 232 Bộ luật hình sự n   

2015 (sử  đổi bổ sun  n   2017) đ  có hình ph t tù tươn  xứng với tính chất, 

mức độ ph m tội của bị cáo. Tuy nhiên, do bị cáo ph m tội lần đầu và được 

hư ng nhiều tình ti t giảm nhẹ trách nhi m hình sự, bị cá  có nơi cư trú rõ r n   

có khả n n  tự cải t o và vi c cho bị cáo hư ng án treo không gây nguy hi m 

cho xã hội. Sau khi cân nhắc tính chất và mức độ của hành vi ph m tội  c n cứ 

v   nh n th n n ười ph m tội, các tình ti t giảm nhẹ trách nhi m hình sự, Hội 

đồng xét xử, xét thấy cần áp d n  Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cá  được 

hư ng án treo, ấn định thời gian thử thách và giao bị cáo cho chính quyền địa 

phươn   iá  sát   iá  d c l  đủ tác d n  r n đe v  ph n  n  a chung cho xã 

hội. 

[5] Đối với n ười thanh niên thuê bị cáo ch  15 phách gỗ Kiền Kiền, quá 

trình điều tr   h n  xác định được d nh tính  đị  ch  c  th  n n  h n  đủ c n cứ 

điều tr  xử l . Ri n   nh N u  n Huấn Tr v  chị Huỳnh Thị H l  chủ phươn  

ti n xe   t  BKS 75K-3267 nhưn  anh Tr chị H  h n  bi t bị cá  sử d n  v   

vi c vận chu  n l   sản trái pháp luật nên Hội đồn  xét xử  h n  xe  xét. 

[6] Về hình ph t bổ sung: Theo qu  định củ  điều luật ngoài hình ph t 

chính bị cáo còn có th  phải chịu hình ph t bổ sung là ph t tiền t  10.000.000 

đồn  đ n 50.000.000 đồng, nhưn  xét thấy bị cáo đ n  sống ph  thuộc vào bố 

mẹ, thu nhập không ổn định nên Hội đồng xét xử không áp d ng hình ph t bổ 

sung. 

[7]  ề vật chứn : Tịch thu, nộp n  n sách nh  nước 15 phách gỗ Kiền 

Kiền có khối lượng 1,187m
3
 theo qu  định t i Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 

106 Bộ luật tố t ng hình sự. 

[8]  ề án phí: Bị cá  N u  n L   T phải chịu án phí hình sự sơ thẩ  the  

qu  định củ  pháp luật. 

 ì các lẽ tr n  

QU ẾT  Ị  : 

C n cứ v   đi   m  h ản 1 Điều 232; các đi   i, s  h ản 1 Điều 51; Điều 

65  Điều 47 Bộ luật hình sự n   2015 (sử  đổi  bổ sun  n   2017); Điều 106 

Bộ luật tố t n  hình sự n   2015; Điều 23 Nghị quy t số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Uỷ b n Thường v  Quốc hội quy 

định về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử d ng án phí và l  phí Toà 

án.  

1. Tu  n bố bị cá  N u  n L   T ph   tội “ i ph   qu  định về khai 

thác  bả  v  r n  và lâm sản”. Xử ph t bị cá  N u  n L   T 01 ( ột) n   06 

(sáu) tháng tù nhưn  ch  hư n  án tre   thời  i n thử thách 03 (ba) n      t  

n    tu  n án sơ thẩ . 
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Giao bị cáo N u  n L   T cho Uỷ ban nhân dân xã Lộc Sơn, huy n Phú 

Lộc, t nh Th a Thiên Hu  giám sát, giáo d c trong thời gian thử thách. Trong 

trường hợp n ười được hư n  án tre  th   đổi nơi cư trú thì thực hi n theo quy 

định t i khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách  n ười được hư ng án treo cố ý vi ph   n hĩ  v  

02 lần tr  lên thì Tòa án có th  quy t định buộc n ười được hư ng án treo phải 

chấp hành hình ph t tù của bản án đã ch  hư ng án treo. 

2. Về xử lý vật chứng: Tịch thu  nộp n  n sách nh  nước 15 phách gỗ Kiền 

Kiền có khối lượng 1,187m
3
. (Tình trạng vật chứng theo Biên bản giao nhận vật 

chứng ngày 22/10/2019 giữa cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam 

Đông và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đông). 

3.  ề án phí: Buộc bị cá  N u  n L   T phải chịu 200.000 đồn  tiền án phí 

hình sự sơ thẩ . 

4.  ề qu ền  háng cáo: Bị cá   n ười có qu ền lợi  n hĩ  v  li n qu n đ n 

v  án có qu ền  hán  cá  tr n  thời h n 15 n       t  n    tu  n án sơ thẩ .  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật Thi hành án dân sự. 

 

 

 ơi nhận: 
-   SND t nh Th   Thi n Hu ; 

- S  Tư pháp t nh Th   Thi n Hu ; 

-  i n  i   nh n d n hu  n N   Đ n ; 

- Cơ qu n Điều tr  CA hu  n N   Đ n ; 

- Cơ qu n THAHS CA hu  n N   Đ n ; 

- Chi c c THADS hu  n N   Đ n ; 

- Bị cá ; n ười có QL N LQ; 

- Lưu HS A; án v n. 

T .  ỘI  Ồ   XÉT XỬ SƠ T Ẩ  

T Ẩ  P Á  - C Ủ TOẠ P IÊ  TOÀ 
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